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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): VẬN HÀNH-BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ LỌC HÓA DẦU

         OPERATION AND MAITENANCE OF REFINING & PETROCHEMICAL EQUIPMENT
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã HP: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 5 ngành Kỹ thuật Hóa dầu.
 - Loại HP: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- HP tiên quyết: 
- HP học trước: Công nghệ lọc dầu



    Công nghệ hóa dầu




    Cơ sở điều khiển và tự động hóa
- HP học song hành: 
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             30 tiết


+ Lý thuyết:
             30 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu: 
             60 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung HP
HP trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về các phương pháp quản lý và quy trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị, giới thiệu về hệ thống van điều khiển, van điều chỉnh, nguyên lý và các phương pháp điều khiển, các loại thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lượng và thành phần. Bên cạnh đó,; Từ đó, người học có thể tiếp cận và từng bước hình thành tư duy về làm chủ công nghệ và thiết bị trong nhà máy, thực hiện việc kiểm tra và giám sát thiết bị tuân thủ theo các quy định hiện hành.

3. Chuẩn đầu ra của HP
3.1. Chuẩn chung

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp vận hành và bảo dưỡng thiết bị trong các nhà máy lọc hóa dầu. Sau khi học xong, sinh viên có thể hiểu được các phương pháp và nguyên tắc vận hành các thiết bị trong nhà máy, giám sát việc bảo dưỡng sữa chữa và kiểm tra thiết bị trong quá trình vận hành.
3.2. Chuẩn cụ thể
3.2.1. Kiến thức
- Hiểu về đặc tính nguyên lý của các thông số vận hành và các phương pháp điều khiển trong nhà máy.

- Hiểu về phương pháp điều khiển nhiệt độ, áp suất và lưu lượng trong các thiết bị chính nhằm duy trì tình trạng hoạt động ổn định hoặc tăng công suất chế biến, sản xuất.
- Biết cách vận dụng các lý thuyết điều khiển trên cơ sở các thông số Hóa lý để vận hành thiết bị.
- Hình thành tư duy về việc vận hành thiết bị, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.
- Biết cách giám sát hoạt động của thiết bị lọc hóa dầu, giám sát quá trình bảo dưỡng sửa chữa.

- Nắm vững các yêu cầu khi khởi động, dừng hoạt động và các công việc cần thực hiện trong quá trình vận hành.

- Biết cách hoán chuyển hoạt động của các thiết bị.

- Nắm vững các phương pháp bảo dưỡng thiết bị bao gồm làm sạch, sửa chữa và các biện pháp kéo dài tuổi thọ thiết bị.
- Hiểu về cấu tạo và nguyên lý của hệ thống van điều khiển, điều chỉnh.

3.2.2. Kỹ năng
- Thành thạo và làm quen với việc vận hành các hệ thống thiết bị phức tạp trong nhà máy lọc hóa dầu.
- Hiểu biết về vai trò của người kỹ sư trong việc ra quyết định trong quá trình vận hành

- Biết cách quản lý thiết bị, giám sát các công việc bảo dưỡng trong nhà máy.
- Có khả năng duy trì tình trạng ổn định của hệ thống, cải tiến hoạt động của thiết bị, gia tăng lợi nhuận cho đơn vị sản xuất.
3.2.3.Thái độ: Hình thành Nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà HP cung cấp và ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học.
4. Học liệu
· Giáo trình chính
1. Operation & Maintenance best practices : A guide to achieving Operational Efficiency – G.P. Sullivan, R. Pugh, A.P. Melendez, W.D. Hunt – U.S. Department of Energy
2. Troubleshooting Process Operations 3rd ed. – Norman P. Lieberman – PennwellBooks, 1991.

3. Troubleshooting Process Plant Control  - Norman P. Lieberman – A John Wiley & Sons, Inc. , 2009.

· Sách tham khảo
4. Các sổ tay vận hành, quy trình vận hành trong các nhà máy lọc hóa dầu.
5. Các tài liệu hướng dẫn vận hành bơm, máy nén,… của các nhà cung cấp thiết bị.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
· Điểm quá trình: 


20%
+ Tham dự lớp đầy đủ: 

10%

+ Thảo luận nhóm:

           10%

· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

30%

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 45 phút
+ SV không được tham khảo tài liệu
· Điểm thi kết thúc HP: 

50%

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 60 phút
+ SV không được tham khảo tài liệu
6. Yêu cầu đối với HP
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng; Chủ động ôn lại kiến thức cơ sở và chuẩn bị bài cho môn học trước khi vào lớp.
· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
· Thảo luận nhóm của môn học được thực hiện theo nhóm SV, yêu cầu mô tả và xây dựng quy trình vận hành một cụm phân xưởng, quá trình theo dõi và đánh giá hoạt động của cụm phân xưởng. Kết quả sẽ được đánh giá dựa trên sự hiểu biết của SV về quá trình hoạt động và giám sát hoạt động của các thiết bị, xác định đúng quy trình vận hành, đảm bảo an toàn.
7. Nội dung chi tiết HP và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1:


	Chương 1: Quản lý vận hành và bảo dưỡng 

1. Định nghĩa

2. Mục tiêu của vận hành và bảo dưỡng (10 bước đạt được hiệu quả vận hành và bảo dưỡng)

3. Tổ chức vận hành và bảo dưỡng theo hệ thống

4. Đánh giá chất lượng hoạt động quản lý vận hành và bảo dưỡng
	2
	0
	0
	0
	
	

	Tuần 2:
	Chương 2: Các hoạt động bảo dưỡng trong nhà máy lọc hóa dầu
1. Ý nghĩa của bảo dưỡng sửa chữa
2. Phân loại

+ Bảo dưỡng sửa chữa

+ Bảo dưỡng phòng ngừa

+ Bảo dưỡng dự đoán

+ Bảo dưỡng dựa trên độ tin cậy

3. Hệ thống quản lý bảo dưỡng sữa chữa bằng phần mềm (CMMS)

4. Quy trình bảo dưỡng sửa chữa tổng quát 
	2
	0
	0
	0
	
	

	Tuần 3:
	Chương 3: Các phương pháp bảo dưỡng sữa chữa
1. Yêu cầu, quy định an toàn trong bảo dưỡng

2. Làm sạch

3. Kiểm tra vật liệu

4. Hàn, cắt

5. Cân chỉnh đồng trục
	2
	0
	0
	0
	
	

	Tuần 4:
	Chương 3: Các phương pháp bảo dưỡng sữa chữa (tt)
6. Quy trình siết bu lông

7. Thử áp lực

8. Kiểm tra chất lượng bảo dưỡng

9.  Nghiệm thu và bàn giao
10. Quản lý lí lịch thiết bị
	2
	0
	0
	0
	
	

	Tuần 5
	Chương 4: Các hoạt động vận hành trong nhà máy lọc hóa dầu
1. Các quy định chung

1.1 Quy trình vận hành

1.2 Sổ tay vận hành

1.3 Log book

1.4  Bảng ”Cause and Effect”
2. Khởi động hệ thống

2.1 Kiểm tra trước khi khởi động

2.2 Cấp năng lượng cho thiết bị
2.3 Khởi động thiết bị
2.4 Chuyển đổi vận hành thiết bị
2.5 Kiểm tra sau khi khởi động
	2
	0
	0
	0
	
	

	Tuần 6
	Chương 4: Các hoạt động vận hành trong nhà máy lọc hóa dầu (tt)

3. Giám sát vận hành thiết bị

3.1 Giám sát thông số công nghệ

3.2 Giám sát hoạt động của thiết bị
3.3 Giám sát chất lượng sản phẩm
3.4 Giám sát hoạt động bảo dưỡng sửa chữa 
4. Dừng hoạt động hệ thống

4.1 Dừng hoạt động theo kế hoạch

+ Giảm công suất vận hành

+ Dừng hoạt động thiết bị

+ Kiểm tra và xả khí ngưng/nước ngưng

+ Rửa và thổi khí, điền khí

4.2 Dừng hoạt động khẩn cấp

+ Dừng hoạt động thiết bị khẩn cấp
+ Xả khí/lỏng tồn đọng

      + Điều tra nguyên nhân
	2
	0
	0
	0
	
	

	Tuần 7:
	Chương 5: Các thiết bị & phụ kiện vận chuyển

1. Bơm

2. Máy nén

3. Đường ống và phụ kiện

4. Van

5. Hệ thống đỡ đường ống
	2
	0
	0
	0
	
	

	Tuần 8:
	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	0
	0
	0
	
	

	Tuần 9:
	Chương 6: Các thiết bị đo lường
1. Thiết bị đo mức

2. Thiết bị đo áp suất

3. Thiết bị đo lưu lượng
4. Thiết bị đo nhiệt độ
5. Thiết bị phân tích trực tuyến (on-line)
	2
	0
	0
	0
	
	

	Tuần 10:
	Chương 7: Nguyên lý điều khiển/kiểm soát công nghệ
1. Các thông số độc lập và thông số phụ thuộc

2. Điều khiển một thông số

3. Điều khiển cascade, split-range và override
4. Cảnh báo và dừng tự động khẩn cấp (trip)

5. Chọn lựa van điều khiển
	2
	0
	0
	0
	
	

	Tuần 11:
	Chương 8: Các thiết bị an toàn trong nhà máy lọc hóa dầu

1. Hệ thống van an toàn

2. Thiết bị cảnh báo mức

3. Hệ thống giám sát và dừng khẩn cấp động cơ
	2
	0
	0
	0
	
	

	Tuần 12:
	Chuyên đề 1: Các loại bản vẽ trong nhà máy lọc hóa dầu
1. Bản vẽ PFD

2. Bản vẽ P&ID

3. Bản vẽ MSD

4. Bản vẽ ISOmetric

5. Bản vẽ Corrosion classification Diagram
	2
	0
	0
	0
	
	

	Tuần 13:
	Chuyên đề 2: Các tiêu chuẩn phổ biến trong ngành lọc hóa dầu
1. API

2. ASME

3. ASTM

4. ASM

5. AWS

6. TCVN

7. Các tiêu chuẩn khác
	2
	0
	0
	0
	
	

	Tuần 14:
	Chuyên đề 3: Chức năng và trách nhiệm của kỹ sư vận hành
	2
	0
	0
	0
	
	

	Tuần 15:
	Ôn tập và thảo luận
	2
	0
	0
	0
	
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Dương Hoàng Hải
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Tiến sỹ
Địa chỉ liên hệ: Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, phường 6, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 0908025480


  Email: 
Các hướng nghiên cứu chính: Độ tin cậy hệ thống kỹ thuật

Họ và tên: Nguyễn Trung Khương
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Tiến sỹ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Dầu khí, Tầng 7 Trường ĐHDK, Phường Long Toàn, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: 0986785797


Email: khuongnt@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Độ tin cậy hệ thống kỹ thuật
 Ngày.........tháng.......năm 2014
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